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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ LỨA TUỔI 19 QUỐC GIA 2012                                       

                                                                                   TRẬN ĐẤU SỐ:



	ĐỘI: 
	GT THÁI NGUYÊN
	
	ĐỘI:
	HÀ NỘI

	 Màu trang phục
	
	
	Màu trang phục
	

	 Địa phương:
	 
	
	Sân thi đấu:
	 

	 Ngày: 
	 
	
	Giờ:
	 

	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	6
	 Nguyễn Thị Quỳnh
	
	
	
	
	1
	 Nguyễn Thị Hằng 
	
	
	

	7
	 Lương Thị Xuyến
	
	
	
	
	3
	 Bùi Thị Lan
	
	
	

	8
	 Đinh Thị Thuý
	
	
	
	
	5
	 Nguyễn Thị Nhung
	
	
	

	9
	 Lê Thị Thuỳ Trang
	
	
	
	
	6
	 Trịnh Thị Hoàn
	
	
	

	10
	 Đoàn Thị Thanh Tâm
	
	
	
	
	7
	 Hồ Thị Quỳnh
	
	
	

	11
	 Nguyễn Xuân Khánh
	
	
	
	
	8
	 Phạm Hải Yến
	
	
	

	16
	 Chu Thị Hằng
	
	
	
	
	11
	 Nguyễn Thu Uyên
	
	
	

	17
	 Lại Thị Liên
	
	
	
	
	12
	 Lê Thị Ngọc
	
	
	

	18
	 Nguyễn Thị Trang
	
	
	
	
	13
	 Biện Thị Hằng
	
	
	

	19
	 Nguyễn Hương Giang
	
	
	
	
	14
	 Nguyễn Thị Hoà
	
	
	

	20
	 Triệu Thị Thu Trang
	
	
	
	
	15
	 Nguyễn Thị Thảo Anh
	
	
	

	21
	 Ngô Thị Hiền
	
	
	
	
	16
	 Nguyễn Thị Mỹ Hảo
	
	
	

	26
	 Vương Thị Hậu
	
	
	
	
	17
	 Phùng Thị Nhung
	
	
	

	25
	 Khang Thị Hằng
	
	
	
	
	18
	 Nguyễn Thị Huế
	
	
	

	27
	 Phạm Thị Minh
	
	
	
	
	19
	 Nguyễn Thị Mừng
	
	
	

	89
	 Nguyễn Hải Hoà
	
	
	
	
	20
	 Hoàng Thị Loan
	
	
	

	99
	 Hoàng Minh Thu
	
	
	
	
	21
	 Vũ Thị Nhung
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	24
	 Phạm Thu Trang
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	25
	 Đào Thị Ngọc
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	26
	 Nguyễn Hương Ly
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV trưởng: 
(Ký tên) 
	
	 HLV trưởng: Đặng Quốc Tuấn
(Ký tên) 

	
	
	

	Trọng tài
	 
	Trợ lý 1
	  

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2
	

	Giám sát trận đấu 
	
	Giám sát trọng tài
	

	Điều phối viên

	Giám sát trận đấu

   Ký tên:
	 
	


	                                  

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ LỨA TUỔI 19 QUỐC GIA 2012                                       

                                                                                   TRẬN ĐẤU SỐ:



	ĐỘI: 
	THAN KS VN
	
	ĐỘI:
	PHONG PHÚ HÀ NAM

	 Màu trang phục
	
	
	Màu trang phục
	

	 Địa phương:
	 
	
	Sân thi đấu:
	 

	 Ngày: 
	 
	
	Giờ:
	 

	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	2
	 Nguyễn Thị Mai
	
	
	
	
	1
	 Trịnh Thị Huệ
	
	
	

	5
	 Nguyễn Thị Mai
	
	
	
	
	5
	 Lê Thanh Lâm
	
	
	

	7
	 Nguyễn Thị Thảo
	
	
	
	
	6
	 Bùi Thị Như
	
	
	

	8
	 Phạm Hoàng Quỳnh
	
	
	
	
	7
	 Nguyễn Thị Tuyết Dung
	
	
	

	11
	 Trịnh Hà Trang
	
	
	
	
	8
	 Trần Thị Thu
	
	
	

	12
	 Đỗ Thị Lan
	
	
	
	
	10
	 Lê Thu Thanh Hương
	
	
	

	14
	 Nguyễn Thị Thiện
	
	
	
	
	11
	 Phan Thị Chinh
	
	
	

	20
	 Dương Thị Vân
	
	
	
	
	12
	 Nguyễn Thị Thuý Vân
	
	
	

	17
	 Nguyễn Thị Thi
	
	
	
	
	13
	 Nguyễn Thị Yến
	
	
	

	21
	 Nguyễn Thị Thu
	
	
	
	
	15
	 Lê Thị Cúc
	
	
	

	22
	 Nguyễn Diễm Hằng
	
	
	
	
	16
	 Vũ Thị Thuý
	
	
	

	24
	 Phạm Thị Kim Oanh
	
	
	
	
	17
	 Phạm Thị Huế
	
	
	

	25
	 Hoàng Thị Thảo
	
	
	
	
	18
	 Nguyễn Thị Liễu
	
	
	

	26
	 Lê Thị Như Quỳnh
	
	
	
	
	20
	 Đỗ Thị Nguyên
	
	
	

	27
	 Lê Thị Diễm Mỹ
	
	
	
	
	21
	 Nguyễn Thị Thuỳ Dung
	
	
	

	28
	 Hoàng Thị Thương
	
	
	
	
	22
	 Phạm Thị Tươi
	
	
	

	29
	 Nguyễn Thị Hậu
	
	
	
	
	24
	 Lại Thị Tuyết
	
	
	

	33
	 Vũ Thị Hồng Nhung
	
	
	
	
	25
	 Nguyễn Thị Thái
	
	
	

	35
	 Nguyễn Thị Thuỳ Hương
	
	
	
	
	27
	 Nguyễn Thị Hồng Cúc
	
	
	

	36
	 Nguyễn Thị Vạn
	
	
	
	
	30
	 Đinh Thị Mến
	
	
	

	39
	 Lê Thị Thu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	 Đoàn Thị Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV trưởng:  Phạm Thị Huyền
(Ký tên) 
	
	 HLV trưởng:  Văn Thị Thanh
(Ký tên) 

	
	
	

	Trọng tài
	 
	Trợ lý 1
	  

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2
	

	Giám sát trận đấu 
	
	Giám sát trọng tài
	

	Điều phối viên

	Giám sát trận đấu

   Ký tên:
	 
	


	                                  

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ LỨA TUỔI 19 QUỐC GIA 2012                                       

                                                                                   TRẬN ĐẤU SỐ:



	ĐỘI: 
	TP. HỒ CHÍNH MINH
	
	ĐỘI:
	

	 Màu trang phục
	
	
	Màu trang phục
	

	 Địa phương:
	 
	
	Sân thi đấu:
	 

	 Ngày: 
	 
	
	Giờ:
	 

	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	 Trần Thị Kim Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 Lê Hà Cẩm Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 Nguyễn Thị Kim Hoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 Nguyễn Thị Bích Thuỷ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 Huỳnh Cẩm Mỹ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 Trần Thị Thảo Nguyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 Vũ Thiện Tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 Huỳnh Như
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 Phan Thị Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 Trịnh Ngọc Hoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 Võ Thị Ngân Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	 Nguyễn Thị Ngọc Ngoan
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	 Lê Hoài Lương 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	 Nguyễn Thị Thảo Mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	 Trần Thị Phương Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	 Trương Thị Phùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	 Trần Nguyễn Bảo Châu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	 Chương Thị Kiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	 Nguyễn Thị Mỹ Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	 Lê Thị Mai Thuỳ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	 Lê Thị Thuỳ Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	 Trần Thị Thu Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Quách Thu Em
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV trưởng:  
(Ký tên) 
	
	 HLV trưởng:  
(Ký tên) 

	
	
	

	Trọng tài
	 
	Trợ lý 1
	  

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2
	

	Giám sát trận đấu 
	
	Giám sát trọng tài
	

	Điều phối viên

	Giám sát trận đấu

   Ký tên:
	 
	




























































































